
Phụ lục IX 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC DỮ LIỆU VÀ HẠ TẦNG DÙNG 

CHUNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Mô hình triển khai kiến trúc dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật dùng chung lĩnh vực lâm 

nghiệp tại Điều 9 Thông tư này; mô tả các tầng triển khai vật lý, nền tảng LDOP/NDOP, 

kho dữ liệu và lớp ứng dụng. Nội dung căn cứ Khung kiến trúc ngành. Đối chiếu mô hình 

ứng dụng tại Phụ lục VIII, khung quản trị tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.  

1. Sơ đồ mô hình triển khai vật lý 

 

- Tầng hạ tầng: Trung tâm Dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Dữ 

liệu Quốc gia; hạ tầng địa phương (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cổng tích hợp địa 

phương). 

- Tầng nền tảng: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ (LDOP); Nền tảng chia 

sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP); dịch vụ xác thực, nhật ký, giám sát. 

- Tầng dữ liệu: 10 nhóm dữ liệu nghiệp vụ; nguồn chính thức và bản đồng bộ được 

xác định theo từng tập. Mô hình 01 tập trung; mô hình 02 kết hợp tập trung/phân tán mô 

hình 03 phân tán một phần theo Phụ lục II. Phương án triển khai xác định hệ thống áp 

dụng, nơi lưu, đầu mối ghi, phạm vi và lịch đồng bộ. 

- Tầng ứng dụng: hệ thống thông tin chuyên ngành, cổng dữ liệu, dịch vụ API, dịch 

vụ bản đồ (WMS/WFS), công cụ phân tích. 

Thành phần Vai trò Đơn vị vận hành chính 

Hệ thống nguồn 
Tạo lập, cập nhật dữ liệu nghiệp 

vụ 

Cục LN&KL, Sở NN&MT, 

đơn vị được giao 

LDOP Điều phối, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ Cục Chuyển đổi số 

NDOP Điều phối, chia sẻ dữ liệu quốc gia Cơ quan quản lý NDOP 
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TDQG Lưu trữ, cung cấp dữ liệu quốc gia Trung tâm Dữ liệu Quốc gia 

API Gateway Chuẩn hóa truy cập, ghi nhật ký Cục CĐS, Cục LN&KL 

 

2. Mô hình kết nối, tích hợp và đồng bộ 

- Kết nối nội bộ thực hiện qua nền tảng dùng chung theo phạm vi được cấp quyền; liên 

thông giữa Bộ, địa phương và quốc gia qua LDOP cấp Bộ/địa phương và NDOP quốc gia. 

Trao đổi theo API hoặc đồng bộ được phê duyệt; JSON/XML cho dữ liệu thuộc tính, 

GML/GeoJSON hoặc dịch vụ bản đồ cho dữ liệu không gian, có thông tin hệ quy chiếu. 

- Chuẩn kết nối: LDOP, NDOP theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP; QCVN 

09:2025/BCA về cấu trúc thông điệp trao đổi. 

- Nguyên tắc: luồng liên thông qua nền tảng theo quy định; kết nối điểm–điểm phải 

được phép. Mỗi luồng xác định nguồn, đích, mã tập, quyền ghi/đọc, tần suất, phiên bản, 

kiểm tra mã độc, nhật ký, xử lý lỗi và đối soát.  
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